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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

Số: 06/2020/QĐDS-ST 

Ngày 29/9/2020 

V/v: Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực 

hành vi dân sự 

 

 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

                        

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Hiển Vinh - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Hồng Lê - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên họp: 

Bà Nguyễn Huyền Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 02/2020/TLST-DS  ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự”  theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm 

giải quyết việc dân sự số 05/2020/QĐPH-ST  ngày 22 tháng 9 năm 2020 

- Người yêu cầu: Ông Lưu Quang V sinh năm: 1964 

Đăng ký hộ khẩu thường trú và hiện ở tại: số X, phường P, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội. 

 - Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Yêu cầu tuyên bố anh Lưu Quang T; sinh năm: 1991; Đăng ký hộ khẩu 

thường trú và hiện ở tại: số X, phường P, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 

mất năng lực hành vi dân sự. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm phát biểu quan điểm: 

Việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự cần các tài liệu giám định của 

cơ quan chuyên môn. Quá trình giải quyết vụ việc, ông Lưu Quang V không tiến 

hành đưa anh Lưu Quang T đi giám định theo Quyết định trưng cầu giám định số 12 

ngày 12/8/2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm. Do không có kết luận giám 

định về tình trạng sức khỏe của anh T nên Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận 

yêu cầu của ông Lưu Quang V về việc yêu cầu tuyên bố anh Lưu Quang T mất năng 

lực hành vi dân sự. 
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NHẬN ĐỊNH 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm nhận định: 

[1] Anh Lưu Quang T, sinh năm 1991 là con đẻ của ông Lưu Quang V và 

vợ là Dương Thị Mai H (bà H đã bỏ nhà đi từ khi anh T 7 tháng tuổi, bỏ đi đâu 

ông V không biết); T là con thứ hai trong gia đình, trên T còn có 1 chị gái là Lưu 

Thu P, sinh năm 1988, hiện đã lập gia đình và ra ở riêng. Ngày nhỏ, anh T phát 

triển bình thường. Tuy nhiên, theo ông V trình bày từ khoảng năm 2017, anh T 

có biểu hiện ngày ngủ, đêm thức, nói chuyện một mình. Năm 2019, ông V đã 

đưa anh T đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương. (Có đơn xin 

xác nhận ngày 02/12/2019 gửi Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, có xác 

nhận của Bác sĩ Bùi Lưu H - Bác sĩ của Bệnh viện). 

Ông V đã làm đơn trình bày về tiền sử bệnh của T có xác nhận của hai 

người hàng xóm và tổ trưởng tổ dân phố nơi ông V và anh T đang sinh sống; 

Tuy nhiên, xác nhận này không có dấu của chính quyền địa phương. 

Quá trình giải quyết vụ án, do vướng vào dịch Covid nên ông V đã không 

đến Tòa án theo các giấy triệu tập của Tòa cũng như không thể cung cấp các tài 

liệu như Tòa án đã yêu cầu theo các Thông báo yêu cầu giao nộp bổ sung chứng 

cứ. Do anh T không ở nhà thường xuyên nên ông V cũng không thể đưa anh T 

đi giám định được.  

[2] Ngày 11/9/2020 Viện Pháp y tâm thần trung ương - Bộ Y Tế  gửi công 

văn số 1243/VPYTTTƯ-KHTH yêu cầu về việc: “Bổ sung hồ sơ đối tượng giám 

định Lưu Quang T”. 

[3] Ngày 15/9/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm ban hành Thông 

báo số 618/TB-TA ấn định trong thời hạn 5 ngày ông Lưu Quang V phải giao 

nộp bổ sung chứng cứ. Hết thời hạn 05 ngày, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

không nhận được tài liệu chứng cứ theo yêu cầu. 

Ngày 22/9/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định 

mở phiên họp giải quyết việc dân sự. 

Do không có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn về sức khỏe 

tâm thần của anh Lưu Quang T nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của ông 

Lưu Quang V về việc yêu cầu tuyên bố anh Lưu Quang T mất năng lực hành vi 

dân sự. 

 [4]. Về lệ phí: Người yêu cầu phải chịu theo quy định của pháp luật. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, Điều 370, 371, 376 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án. 

 

1. Không chấp nhận yêu cầu của ông Lưu Quang V về việc yêu cầu 

Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với anh Lưu Quang 

T sinh năm: 1991; ĐKHKTT và hiện ở tại: số X, phường P, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

 2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Lưu Quang V phải chịu 300.000 (Ba 

trăm nghìn) đồng tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 

300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số 0017533 ngày 

14/2/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

3. Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn 

Kiếm; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị Quyết định giải 

quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 
- ông Vinh; 
- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

     THẨM PHÁN 

       

 

 

 

 

           Nguyễn Hiển Vinh 

 

 

 

 

 

 


